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Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:38 Trang 1 / 1

2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH11SH)

140.0

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 11126093 Trần Minh Đăng Nam 07/02/1993 DH11SH 140 2.50 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành CNSH Môi trường (DH11SM)

140.0

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 11172278 Trần Minh Xông Nam 01/06/1993 DH11SM 140 2.45 Trung bình

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (DH13SH)

140

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 13126302 Nguyễn Hoàng Thông Nam 11/08/1995 DH13SHB 140 3.43 Giỏi

2 13126424 Đàm Quang Lưu Nam 04/01/1993 DH13SHA 140 2.38 Trung bình

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp DH14SHA (DH14SHA)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14126006 Phạm Nguyễn Trúc Anh Nữ 25/11/1996 DH14SHA 135 2.74 Khá

2 14126261 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/12/1996 DH14SHA 135 2.84 Khá

3 14126097 Vương Bảo Khang Nam 25/03/1996 DH14SHA 135 3.52 Giỏi

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SHB (DH14SHB)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14126134 Trần Thị Ly Na Nữ 27/02/1996 DH14SHB 135 2.92 Khá

2 14126301 Phạm Yến Xuân Nữ 05/01/1996 DH14SHB 135 3.17 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH14SM)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 14126273 Lê Văn Trung Nam 19/03/1996 DH14SM 135 2.99 Khá

2 14126050 Tạ Thành Đạt Nam 20/01/1996 DH14SM 135 2.78 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHA (DH15SHA)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 15126151 Nguyễn Văn Toàn Nam 03/01/1997 DH15SHA 135 3.26 Giỏi

2 15126195 Xích Thị Hồng Mai Nữ 10/03/1996 DH15SHA 135 2.83 Khá

3 15126029 Đặng Hoàng Goanh Nữ 20/04/1996 DH15SHA 135 2.97 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH15SHB (DH15SHB)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 15126119 Đỗ Thị Quỳnh Nữ 25/05/1997 DH15SHB 135 3.06 Khá

2 15126052 Nguyễn Duy Khánh Nam 08/04/1997 DH15SHB 135 2.94 Khá

3 15126164 Sầm Thị Mỹ Trang Nữ 19/07/1996 DH15SHB 135 3.29 Giỏi

4 15126061 Trần Thị Thu Lệ Nữ 21/12/1997 DH15SHB 135 3.15 Khá

5 15126188 Liêu Thị Ngọc Hằng Nữ 19/11/1996 DH15SHB 135 3.08 Khá

6 15126155 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 26/06/1997 DH15SHB 135 2.82 Khá

7 15126213 Kon Sơ K' Hành Nữ 09/09/1997 DH15SHB 136 2.74 Khá

8 15126190 Brụi Long Hiu Nữ 08/02/1996 DH15SHB 135 3.09 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp DH14SM (DH15SM)

135

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 15126082 Trần Minh Nam Nam 29/12/1996 DH15SM 135 3.29 Giỏi

2 15126038 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu Nam 04/05/1997 DH15SM 135 2.89 Khá

3 15126144 Phạm Thị Minh Thủy Nữ 11/02/1997 DH15SM 135 3.35 Giỏi

4 15126129 Phạm Duy Thanh Nam 09/05/1997 DH15SM 135 3.22 Giỏi

5 15126086 Huỳnh Lê Khánh Ngân Nữ 12/09/1997 DH15SM 135 3.15 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........
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Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn tốt nghiệp lớp LT15SH (LT15SH)

55

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 15426009 Võ Thị Diễm Thi Nữ 20/04/1990 LT15SH 55 2.60 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........



Mẫu in: Q5401A0.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Ngày in : 01/04/2020 09:38 Trang 1 / 1

2.0

Kèm theo Quyết định                                      Ký ngày

Số tín chỉ tích lũy chung

Tiêu chuẩn xét tốt nghiệp lớp LT17SH (LT17SH)

55

Điểm trung bình tích lũy

STT Mã SV Họ và tên SV Tên Phái Ngày sinh Mã lớp TC tổng ĐTBTN Xếp loại

1 17426009 Lê Thị Thanh Voanh Nữ 16/12/1986 LT17SH 55 2.85 Khá

2 17426002 Hà Huỳnh Kim Linh Nữ 15/06/1995 LT17SH 55 2.62 Khá

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........


